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Phụ lục 3
Danh sách các ngành đào tạo bậc đại học được xét tuyển thẳng 
bậc thạc sĩ năm 2024

	STT
	Chương trình đào tạo thạc sĩ
	Ngành đào tạo bậc Đại học được xét tuyển thẳng

	1. 
	An toàn thông tin
	Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản
Khoa học máy tính
Hệ thống thông tin
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

	2. 
	Kỹ thuật phần mềm
	

	3. 
	Hệ thống thông tin
	

	4. 
	Khoa học máy tính
	

	5. 
	Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
	

	6. 
	Kỹ thuật điện tử
	Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Kỹ thuật máy tính
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Kỹ thuật robot
Công nghệ hàng không vũ trụ
Vật lý kỹ thuật

	7. 
	Cơ kỹ thuật
	Cơ kỹ thuật
Công nghệ hàng không vũ trụ
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

	8. 
	Kỹ thuật cơ điện tử
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Cơ kỹ thuật 

	9. 
	Vật liệu và linh kiện nano
	Vật lý kỹ thuật
Kỹ thuật Năng lượng
Vật lý 
Sư phạm Vật lý
Khoa học vật liệu
Công nghệ vật liệu
Hóa học
Sư phạm Hóa học
Công nghệ kỹ thuật hóa học
Vật liệu thông minh

	10. 
	Kỹ thuật xây dựng
	Cơ kỹ thuật 
Nhóm ngành: 75101,75801, 75802, 75803 




	

